
Phụ lục số 01

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRUY ĐÓNG BHXH TẠI CÔNG TY CP TV&XD NĂNG LƯỢNG XANH
(Kèm theo Kết luận thanh tra số           /QĐ-BHXH ngày         /9/2019  của Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị)

TT Họ và tên Chức danh Mã số
BHXH

Hệ số lương
tính đóng
BHXH,
BHYT

Phụ
cấp

Phụ
cấp

thâm
niên
nghề
(%)

Thời gian truy
đóng Tổng số tiền truy đóng

Tổng cộng
số tiền phải

truy thu
BHXH,
BHTN,
BHYT,

BHTNLĐ,
BNN

Từ
tháng
năm

Đến
tháng
năm

BHXH BHTN BHYT BHTNLĐ,
BNN

Cộng số tiền
truy thu
BHXH,
BHTN,
BHYT,

BHTNLĐ-
BNN

Lãi truy thu
BHXH

Lãi truy thu
BHTN

Lãi truy thu
BHYT

Lãi truy
thu

BHTNL
Đ-BNN

Cộng tiền
lãi truy thu

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Nguyễn Xuân Hiền Kỹ thuật viên 4516007190 3.280.620 01/2019 03/2019 2.460.465 196.836 442.884 49.209 3.149.394 131.217 10497 19.190 2.625 163.529 3.312.923

Cộng 2.460.465 196.836 442.884 49.209 3.149.394 131.217 10.497 19.190 2.625 163.529 3.312.923
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